
STT Mã Sinh Viên Họ và tên Sinh viên Lớp hành chính Đang học CTĐT
1 2201040085 Nguyễn Thị Ngọc Hương 7C-22 CNTT
2 2201040125 Nguyễn Kim Ngân 3C-22 CNTT
3 2201040041 Nguyễn Thành Đạt 1C-22 CNTT
4 2201040104 Nguyễn Thị Thảo Ly 4C-22 CNTT
5 2201040091 Nguyễn Đàm Khánh 4C-22 CNTT
6 2201040134 Nguyễn Văn Nguyên 6C-22 CNTT
7 2201040080 Trần Đình Hùng 7C-22 CNTT
8 2201040138 Phạm Yến Nhi 6C-22 CNTT
9 2201040167 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 5C-22 CNTT

10 2201040171 Trịnh Huy Thắng 4C-22 CNTT
11 2201040098 Nguyễn Hương Linh 5C-22 CNTT
12 2201040165 Nguyễn Minh Thái 7C-22 CNTT
13 2201040175 Lê Thị Hoài Thương 6C-22 CNTT
14 2201040048 Nguyễn Kim Định 1C-22 CNTT
15 2201040017 Dương Quân Bảo 1C-22 CNTT
16 2201040036 Nguyễn Tuấn Dương 1C-22 CNTT
17 2201040051 Ngô Minh Đức 6C-22 CNTT
18 2301040007 Nguyễn Quang Anh 1C-22 CNTT
19 2201040031 Phạm Đức Duy 3C-22 CNTT
20 2201040058 Nguyễn Hồng Hạnh 3C-22 CNTT
21 2201040018 Nguyễn Gia Bảo 2C-22 CNTT
22 2201040174 Cấn Thị Thanh Thúy 4C-22 CNTT
23 2201040061 Lê Thị Thanh Hằng 3C-22 CNTT
24 2201040124 Lê Kim Ngân 6C-22 CNTT
25 2201040087 Nguyễn Trung Kiên 6C-22 CNTT
26 2201040096 Lê Khánh Linh 6C-22 CNTT
27 2201040090 Dương Ngọc Khánh 1C-22 CNTT
28 2201040161 Hoàng Ngọc Tuấn 1C-22 CNTT
29 2201040199 Nguyễn Anh Vũ 5C-22 CNTT
30 2201040060 Lê Minh Hằng 2C-22 CNTT
31 2201040084 Phạm Thu Huyền 4C-22 CNTT
32 2201040103 Trần Đức Lương 5C-22 CNTT
33 2201040100 Trần Thị Ngọc Linh 7C-22 CNTT
34 2201040188 Nguyễn Thị Vàng 6C-22 CNTT
35 2201040123 Đặng Lê Ngân 7C-22 CNTT
36 2201040185 Đàm Tú Uyên 7C-22 CNTT
37 2101040075 Trần Thị Giang 2C-22 CNTT
38 2201140008 Trịnh Minh Anh 2C-22C CNTT-CLC
39 2201140029 Phạm Trung Hiếu 3C-22C CNTT-CLC
40 2201140031 Bùi Việt Hoàng 1C-22C CNTT-CLC
41 2201140040 Lý Duy Hưng 1C-22C CNTT-CLC
42 2201140060 Nguyễn Tuyết Nhung 2C-22C CNTT-CLC
43 2201140067 Nguyễn Thanh Phương 3C-22C CNTT-CLC
44 2201140077 Nguyễn Thành Tâm 2C-22C CNTT-CLC
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45 2201140079 Đinh Thị Tú 2C-22C CNTT-CLC
46 2201140080 Trần Ngọc Tú 2C-22C CNTT-CLC
47 2201140091 Vũ Hữu Thông 2C-22C CNTT-CLC
48 2201140100 Hồ Viết Vĩnh 2C-22C CNTT-CLC
49 2201060008 Trần Ngọc Anh 1TĐ-22 TT-ĐPT
50 2201060010 Vũ Ngọc Anh 3TĐ-22 TT-ĐPT
51 2201060011 Nguyễn Nhật Ánh 1TĐ-22 TT-ĐPT
52 2201060028 Phạm Phương Bảo Hân 1TĐ-22 TT-ĐPT
53 2201060034 Lê Thị Linh 3TĐ-22 TT-ĐPT
54 2201060035 Nguyễn Khánh Linh 3TĐ-22 TT-ĐPT
55 2201060039 Chu Cẩm Ly 3TĐ-22 TT-ĐPT
56 2201060041 Đặng Thanh Mai 1TĐ-22 TT-ĐPT
57 2201060045 Nguyễn Trà My 2TĐ-22 TT-ĐPT
58 2201060046 Dương Thị Hằng Nga 1TĐ-22 TT-ĐPT
59 2201060047 Đoàn Thanh Ngân 3TĐ-22 TT-ĐPT
60 2201060048 Nguyễn Thị Khánh Ngân 1TĐ-22 TT-ĐPT
61 2201060053 Tạ Lan Nhi 3TĐ-22 TT-ĐPT
62 2201060054 Hoàng Thị Minh Phương 1TĐ-22 TT-ĐPT
63 2201060057 Bùi Thị Ngọc Sang 3TĐ-22 TT-ĐPT
64 2201060063 Bùi Minh Thu 1TĐ-22 TT-ĐPT
65 2201060069 Nguyễn Phương Trang 1TĐ-22 TT-ĐPT
66 2201060077 Nguyễn Vũ Thu Uyên 2TĐ-22 TT-ĐPT
67 2301060001 Nguyễn Thùy An 1TĐ-22 TT-ĐPT
68 2301060019 Lê Thanh Hằng 1TĐ-22 TT-ĐPT
69 2301060054 Nguyễn Thị Minh Phương 1TĐ-22 TT-ĐPT


